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Tóm t i t  Bài bảo đă đ ỉ cập dèh một số lẳi thông thưòng người học ticng Anh hay mắc phải khi sử 
dụng câu hài có * không (C/K) dựa trén các nguyên nhân như chưa nắĩT vững vể đặc díem Cdu 
trúc dụng học trong câu hỏi, cung như do sự khác nhau vể khả năng trì nhận nót địc  thù cCid hai 
ngôn ngữ. Qua điếu tra, khảo sát tác giả nhận ứữỉy rẳng trong tất cá các ỉỗi mả người học mắc phải 
thỉ lỏỉ vễ việc trả lời nhãm cổ hoặc không và hỉếu nhẩm hành dộng tạo lòi trong cãu hỏi thưìmg bộc 
lộ rỏ ràng nhất. Từ các lẫi này chúng tôi đâ quan tânv nghicn cứu một 5Ô' biộn pháp hữu hiệu nhảm 
khắc phục những lỗi nêu  ư ên  d ự a  trên  các kẽt quả đ ẵ  đư ợc khảo sát qua m ộỉ nghiôn cửu của chủng tôi 
năm 2007. Tác già hi vọng bài viêỉ này SC góp phẩn tích cực trong việc hidu và sù dụng câu hói C/K 
trong gỉ ao tiỄp tiếng Anh nói riêng và trong quá trình dạy - học tiếng Anh nói chung.

L  M ỏ đầu

Kinh nghiệm  giảng d ạy  tiêhg A nh ữ ong  
nhiểu năm  cho chủng tôi thây răng, người 
học Kẽhg Anh thường hay bôi rôì và mắc 
nhiẽu lỗi trong cách hiểu và vận  d ụ n g  các 
loại câu hỏi C/K cả trong  tiếng A nh lẫn trong 
tiếng Việt. Q ua trao đối, khảo sá t sư  phạm  và 
điểu tra diẽn dằ, chúng tôi có th ế  nhận thằy 
m ột sô' nguyên nhẳn trực tiêp  hoặc gián tiếp 
của vẳh đ ề  này. Đó la d o  n gvò i học chưa 
nắm  vửng được cẳu trúc cằu hỏi C ỈK  chưa 
nhận thức đẩy đ ủ  vể cách d ù n g  câu hỏi C/K 
trong từng ngữ cảnh giâo tỉẽp  cụ th ế  d o  ảnh 
hưỏTìg của sự  chuyển d i tiêu  cực (negative 
transfer) từ  tiếng Việt sang Hẽhg A nh hoặc 
ngược lại, khả năng trí nhận  còn h ạn  c h ế  vể
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các y ếu  tô' ngôn ngữ  • vản hoá có liên quan  
trong qu á  trinh  học ngoại ngữ.

Đ ây là thực tế  hiến nhicn m à bấ t cứ  ai 
trong lĩnh vực giảng d ậ y  tiêVig Anh chuyên 
nghiệp đ ểu  có th ể  nhận  biêl và công nhận. 
Chi cỏ đ iẽu  lý giải lại sao n h ư  ihc, nguyên 
nhản của vấn đ ể  này là gì và cách khắc phục 
ra sao thì không phải ai cũng quan tâm. Do 
vậỵ, trong khuôn khổ giói hạn  của bài báo 
này, chúng tô i chi x in  phép đư ọc trình bày 
m ột sô' lẻi thông  thư ờng  mà người học tiêhg 
A nh nỏi chung và sinh viên T rư òng  Đại học 
Q uy N hơn nói riêng thường m ắc phải, và 
cấdx sửa lỗi như  th ế  nào với m ục đích góp 
tiêhg nói chung cho việc làm U ìếnào đ ể  dạy - 
học tiêhg A nh ngày càng tô't hơn.

Bài báo  được trình  bày theo  phương pháp 
liệt kê d ự a  trên  quả khảo sát sư  phạm, 
đ iểu  tra điển dã  đ ể  xác đ ịnh và khăng định 
nhữ ng  lồi m à người học thuòng  gặp, có ví dụ
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m inh họa. Tác giả lựa chọn 200 tư  liệu viên 
(TLV) đang học tiéhg A nh đê’ trà lòi bằng 
phiêu các câu hó i C/K thông  q u a  mọi tình 
huông và ngôn cảnh, trong  đ ó  có 100 TLV là 
sinh viên T rường Đại học Q uy N hon (cả 
chuyên A nh và không chuyên Anh). Sau đó, 
chúng tôi tập  h ợ p  theo phư ơng  pháp  phân 
tích định tính và  đ ịnh lượng, và trên co sở 
này, nhũng  lỗi p h ổ  biến m à người học tiếng 
Anh thưcmg m ắc đư ọc bộc lộ rõ ràng.

2. M ột số  lỗ i thông  th ư ờ n g  người học 
th ư ờ n g  m ỉc  ph ả i kh i sử  d ụ n g  câu hỏ i có * 
k h ô n g  trong tiến g  Anh

Theo chúng tôi được biẽ't, cho đ ến  nay  đã 
có rấl rứìiểu cách hiếu và đ ịnh  nghĩa về  lỗi 
trong ngôn ngữ. Theo C order [lỊ thì lỗi được 
chia làm hai loại là lỗi thuộc vế  bản năng, 
ngữ  năng, cô hử u  (errors) (1) và  lỗi do  nhâm , 
lẫn, lỡ lời, nhịu, không lặp đi lặp lại 
(mistakes) (2). Lỗi (1) thưcmg đư ợc coi là 
nặng và đ ó  là kêi quả của việc m ất gốc kiêh 
thức {errors of competence); còn lỗi (2) 
thường đư ọc coi là nhẹ và thuộc vẽ  th ế  hiện 
(miblakcs uf períunuaiK c). lỉdgc 121 chu iàii{ị 
nêu m ác lỗi (1) thì người học râ'l khó hoặc 
không tự  sửa đư ợc mặc đù  đâ  được cảnh báo 
hoặc dạy  bài b ản  trong quá trình dạy  học. 
Jame (1988) cũng  có cùng quan  điếm  như  
Edge rằng ngưcá học tiếng A nh không íhế  tự  
sửa lỗi cho m ình cho đêh  khi họ  có m ột 
lượng kièh íhức nhất định. Đến !úc đỏ, họ sẽ 
có thê’ tự  m ình sử a  lỗi, và nếu họ tự  sửa lỗi 
cho m ình càng nhiêu thì khôi kiến thức cúa 
họ cùng  sẽ càng được cải thiện.

Kôỉ quà đ iểu  tra stT phạm  và khảo sát 
điển dã  cho chúng  tôi thây răng khoảng 80% 
ngưòi học tiếng Anh thường m ắc các lỗi như  
sai cãu trúc  (m isuse of structures), sai trật tụ  từ  
(m isordering), sai trợ động từ  (m isuse of 
auxiliary verbs). Tuy nhiên, trong  khuôn khổ 
bài báo  này, chúng  tỏi chi bàn  đến  m ột sô’ lổi

p h ổ  biến, tiêu biếu nhâ't m à ngưòi học 
thường gặp  và m ột sô' cách sửa nhữ ng  lỗi này 
nhằm  m ục đích g iúp  quá trình dạy  học tiếng 
A nh của chúng ta  ngày càng hiệu quà hơn.

2.1. Sự  tửỉãm lăn (miscellaneoĩis problems) khi trả lời 
có - không trong câu hỏi phủ địtứĩ (ne^tw e  questions)

C húng ta hãy xem  xét nhữ ng  tình huông 
sau trong luận văn  cúa Bùi Thị Đ ào 13],

M ột bạn trai muôn mời một cô bạn đi dạo, 
nhumg cô bạn không muốn đi, anh ta hòi:

D on’t ỵou w ant to go out? (Bạn không muôh 
đi dạo à?).

M ặc dù  không m uôh đi dạo  như ng  thay 
vì trả lời "No/No, ỉ  don’t"  cô ta  lại trả  lời “Yes" 
(cỏ nghĩa là Váng, tớ không muốn đi dạo). Cũng 
cùng m ột câu hỏi này, nhưng áp  dụng  vói 
m ột người m uôn đi dạo  thì cô ta  lại trả lòi là 
"No/No, I don 't" {Không, tớ đi chứ). Lẽ ra câu 
này  phải trả lòi là "Yes/Oh yes, I do" (Vổn^, tớ 
muõn đi chứ).

ờ  đày , sinh viên nhầm  lẫn trong câu trả 
lời C/K bói vì ngôn  ngữ  và cách d iễn  đ ạ t giữa 
tiêhg A nh và tiếng Việt không phải lúc nào 
rù n g  hrrm g đông. Trong Hêhg Việt, với câu 
hỏi "Bạn không muôh đi dạo à? "nêu họ  không 
m uốn đi thỉ có th ế  trả lòi là "V âng/ Không, tớ 
không m uôn đ i"  và nếu  họ m uôn đi thì cách 
lại trà lòi cũng cỏ th ể  là “Vâng/ Không, tớ đi 
chứ". Điểu này g iúp chúng ta có thể  thây 
rằng, m ặc dù  đểu  hòi cùng m ột nội dung  
n h u n g  cách trả lòi lại không tương đương 
với nhau giữa tiêhg Anh và tiêhg Việt, Đ6 là 
thực tê’ trong ngôn ngữ. Do vậy  m à người 
học thường hay bôì rôl và nhâm  lẫn trong 
cách trả lòi câu hỏi kiêu này có lẽ vì họ đã 
chuyến dịch từ  tiêhg Việt sang  tiếng Anh. 
C ho nên, trong  trư òng  hợp n h ư  vậy, giáo 
vièn cần giải (hích với người học rằng nêli 
động  từ  chính trong  câu hòi ở  dạn g  phù định 
thì câu trả lờl d ù n g  "N o" nếu không đổng ý 
với câu hỏi đó, và ngược lại nếu  đổng ý với



54 Bùi Thị Dào Ị Tạp d tí Khoa học D HQCHK Ngoại ngữ 24 (2008) 52-58

câu hòi đỏ  thì dùn g  "Yes". Sau đỏ, luyện tập 
và thực hành trong tình h u ô h g  thậỉ dưới sự  
hướng dẫn  cùa giáo viên là rấ t cẩn ịh ỉê \ và vô 
cùng quan  trọng.

2.2 Việc hiếu nham hành động tại lời 
(illocutionary act) trong câu hỏi có - không

H ành động tại lời (HĐTL) là m ột trong 
các ph ả t hiện quan trọng trong lĩnh vực ngôn 
ngữ  m à trưóx: A ustin chưa có ai đ ế  cập m ột 
cách hệ thông trong các cỏng trình  ngôn ngữ  
của m inh. Theo Austin, H Đ 7L có nghĩa là 
m ượn lòi nói dê  diễn d ạ t ý khác trừ u  tượng 
hơn, chẳng hạn  trong cẳu nói "H ôm  nay trcrí 
đẹp  quá!" thì HĐTL của câu này  ngụ ý rằng 
âi đó  m uôn m òi bạn đ i choi hay  đi xem phim  
chẳng hạn. Và trong câu hòi củng  Ihê^ m ặc 
dù  vể  hình thức nó là m ộ t câu hỏí, nhưng 
HĐTL của câu hỏi đó  có th ế  là m ột câu để  
nghị, gợi ý , yêu cầu, m òi mọc, xin phép, hoặc 
bày tỏ thái độ, tình cảm^ ...C hăng  hạn^ khi 
m ột người nào đó hỏi răng: "Can I have a 
seat next to the w indow ?" (Tôi có th ế  ngổi 
gần  cửa số  được không ạ?"), thì ph á t ngôn  đỏ  
thường được hiểu là m ột lời xin phép  chứ 
khòng phái là m ột càu hòi thuân  tuỷ. Hoặc 
trong câu: "H ave you finished eating?" (Anh 
đẵ  ăn cơm xong chưa?), nếu  hiếu theo  nghĩa 
đen  thi đ ó  là cău hỏi thám  b ình  thưòng, 
như ng  nêíi đ ặ t trong ngừ  cảnh vợ  đang  hòi 
chổng và m uôn nhờ chổng đ i đ ố  rác g ỉúp 
m ình th ì đây  có thể  là m ột câu d ế  nghị rằng: 
nêíỉ ản  com  xong rổi thỉ anh  m ang  rác đi đo 
nhé. Đó củng chính là m ột trong  các nguyên 
nhân khiến ngưòi học trong m ôi ư ư ò n g  phi 
bẩn ngữ  thường haỵ nhẳL iT i lẫn khi trả icri các 
câu hỏỉ C/K vi chưa thậ t sự  hiểu rõ HĐTL 
của cẫu hói đó. Sau đây  lâ m ột sô 'lỗi khá phố  
biến thông qua các tình  huông  và chu cảnh 
khác nhau m à chứng tôi đẫ  tổng hợp được 
bằng điếu tra, khảo sả t từ  ph ía  người học:

M ột sinh viên muôh rĩiới bạtĩ đi uôhg nước, 
anh ta hỏi

W ould you like som ething to drink?
Thay VÌ trả lời rẳng: YeSr pỉcaseJwhỵ 

not?/sure/we'd love io.
H oặc là: No, thank you/ we'd love to, b u t wc 

are busy now. Another time.
H ọ lại trả lời: ’ Yes, we do/N o, w e d o n 't  
Một bạn trai mời bạn gái di xerti phim, atứĩ ta hòi 
Do you w an t to go w ith m e to the 

movies?
Thay vi trả lời rằng: Yes, please/ w hy rwt?/ 

sure/ w e'd love to.
H oặc là: No, thank you/ we*d love to, b u t we 

are busy now. Another time.
CÔ ay lạj trả lòi: * Yes, I want/No, Ỉ don't w ant 
Trong phòng học, mộl sinh viền hỏi bạn mình  
Can I have a seat next to the w indow ? 
Thay VÌ trả lời rằng: Yes, that's ok.
A nh ta trả lòi: * Yes, you can.
Tan học, mội sinh viền ni bạn đi bơi, anh ta hòi 
Shall we go swimming?
Thay vì trả lòi rằng: Well/Ok. Let's go 
Anh ta trả lời: Tes, W€ sh a ll.
Có th ế  thây rằng ngưòi học hay nhầm  

trong  cách trá lòi vì họ  nghỉ đ ơ n  giản đây  là 
các câu hỏi C/K thi câu trả lờỉ chi là có hoặc 
không, nh ư n g  đô i vói nhữ ng  câu hỏi trên đây, 
nếu chi trả lời có hoặc không thì chưa chinh 
xác vi m ỗi câu có HDTL riêng và họ  phải 
nhận biêỉ được HĐTL đó  là gi thì mới cỏ thể  
trả lòí theo đ ú n g  ý của mỗi câu hỏi như  vừa 
nêu  làm  ví d ụ  m ỉnh  hoạ.

Theo m ột nghiên cửu của chúng tôi năm
2007 về  "Đặc điểm  câu trúc, ngữ  nghĩa và 
ngừ  dụn g  học của câu hòi C/K trong tiêhg 
Anh và trong tiêhg Việt" d ự a  trên 200 câu hỏi 
được thu  ỉhập  từ  ba bộ phim  Anh và Mỹ nổi 
tỉêhg H om e alone. Titanic, Romeo and Juliet, 
thì háu h ê \ các nhãn  vậ t đểu sừ  dụng  cẫu hòi 
C/K đ ể  d iễn  đ ạ t các HĐTL khác nhau. Trong 
số  các HĐTL được nhận diện, câu hỏi yêu
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cẩu chiêhi ti lệ cao nh ấ t (11.5%), rổi lãn lượt 
đến  câu hỏi diễn tả sự  ngạc nhiên (10%), để  
nghị, mời m ọc (9.5%), xin p h ép  (8%), gợi ý 
(6%), diễn tả  sự  tuyệt vọng (7.5%), không tán 
thành (4%), tán thành (3%).

M ột điểu dề  nhận thấy trong nghiên cứu 
của chủng tôi nảm  2007 [3] là "Can, Could" 
đưọc d ù n g  khá pho bich trong  hẩu  hết các 
câu hỏi yêu cẵu, đ ể  nghị, xin phép, mời mọc, 
. . . v à  trong  các câu hỏi diễn tả  thái độ, tình 
cảm  n h ư  ngạc nhiên, tuyệt vọng, tán Ihàntv 
không tán  thànK  ...N hững nhân  vậ t trong các 
tác phẩm  nêu trên thường d ù n g  câu hỏi láy 
đuôi (tag questions), câu hòi trần thuật nhưng 
có sử  dụn g  yếu tố  ngôn điệu như  ngữ điệu, 
giọng đ iệu ... (declarative questions), và càu hòi 
phủ định (negative questions), chăng hạn ohư:

(1) Can you please fin d  out? (yêu cầu)
(Bác tìm  xem có không?)
(2) Could Ị see you for a second? (để nghị)
(Tòi có thế  gặp  chị m ột lát đư ợc không?)
(3) Well, Rose. We've talked about a mile 

around this boat deck and chewed over how great the 
iveather's beetĩ and hcao Ỉ grew up, but Ì reckon 
that's not w hy you came to talk to me, is it?

(A RudC, witling td dj gaii m ộl (iẶỉn ircn 
boong tàu và tán dỏc vể thời tiết, vế cuộc đời 
tôi, n h ư n g  tôi nghĩ đ ó  không phải Va m ục 
đích cô đến  nói chuygn với tối, phái không?) 
(sự ián  thành) (3|.

(4) / am 8 years old. You think I wouldn't be 
here alone?

(Tôi 8 tuổi rổi, chả lẽ không đi đư ọc m ột 
m ình hay  sao?) (không  tán  thành).

(5) He w ent shopping? He doesn't know  how 
to tic his shoe?

(N o m a di m ua sắm  à? Buộc day  giày còn 
chưa xong nửa là...) (ngạc nhiên).

(6) Isn 't there a m ỵ  i f  you ask somebody?
(CÔ không the nhờ  ai đó  đ ến  xem  th ử  à?) 

(tuyệt vọng).
N goài ra còn nhicu cách kết hợp đa dạng 

khác, chẳng hạn, cảu hỏi đ ể  yêu cầu cung

dược dùn g  đư ó i dạng  câu hỏi láy đuôi như: 
"You have to look fo r  a spare key, all right?" (Em 
phải tìm  ra chia khỏâ d ự  trữ  nhé?) (3); hoặc là 
d iễn  tả sự  tuyệt vọng như ng  họ lại d ù n g  câu 
hỏi vói trợ  độn g  từ  n h ư  "Do you want to see 
me working as a seamstress? ỉ$ that what you 
ĩơant? To see our fin e  things sold at auction? Our 
memories scattered to the winds? (The' con 
m uon m ẹ làm  việc n h ư  m ột thợ  m áy phải 
không? Đó ià đ iểu  con m uôh sao? Đ ế  nhìn 
thây  cảc đổ  vậ t đẹp  đẽ  của chúng ta được bán 
đ ẳu  giả và các kỷ niệm  của chúng tâ roi văi 
trong gió à?). Đ iểu đỏ  cho thây c lu  hỏi C/K 
được sử  d ụ n g  râ't đa dạng cả về cấu trúc lẫn 
ngữ  cảnh. Do đó, việc diễn giải cho hiểu 
được HĐTL trong câu hôi n h ư  th ế  nào là 
đ iểu  không đơn giản, nó  phụ thuộc rất nhiểu 
vào  từ ng  tình  huông giao tiếp cụ thễ^ và cũng 
phv  thuộc râ'l nhiểu vào  ngụ ý và ngôn điệu 
của người sử  dụn g  ứteo quy luậ t của từng 
ngôn  ngử.

3. Cách khắc ph ụ c

• Tm A r hẻv, nguòi học cẩn phải khắc 
phục nhữ ng  khó khăn  vế  nhận thức bời thực 
t ế  cho chúng tôi thây rằng đo  không nhận 
thức đẩy đ ủ  vể  giá trị h à rh  chức của câu hỏi 
tiẽhg Anh, chù ngôn thường hay quan  tâm 
đến  ngữ  pháp^ từ  vựng và cho rằng như  vậy 
ià đủ. Cho nên, có nhừng trường  họp  giao 
tiếp  bj ngừ ng  trệ vì lẽ ra phải trả lời đ úng  với 
ý câu hòi thì chủ ngôn  lại trả lòi có hoặc 
kltông, ví dụ  trong tình  hu ông: hai vợ chõng 
cùng di hội chợ trieh íãm, tĩguời chSng taỵ mang mội 
tủi sách ỉón, đím g trước cống đ ể  vợ vào mua vé, 
trong ìdĩi đang đợi vợ thì một người bảo vệ lại hòi:

Official: W ould the gentlem an like to 
leave his bag  here?

(Quý ông  cỏ cẩn gừi túi xách lại đẳy 
không ạ?)

Man: O h no, thank  you. It's no t heavy.
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( ố  khôngr đ ế  tôi xách cung đưọc, nó 
không nặng lắm).

Official: But w c had a thief here 
yesterday, you see.

(N hưng hôm  qua chủng tôi đã  có ké trộm  
g iật túi xách ở  đẳy  đấy)

Có thê' thấy rằng câu hỏi trên  không đơn 
thuẩn )à câu hòi. m à đó  là m ột câu gọí ý nên 
gửi túi xách, và  người bảo vệ m uôn nhắc nhò  
m ột điếu là ỏ  đẳy  có nhiêu ké trộm  giật tủ i 
xách, nên nếu người chổng không hiểu được 
ỷ  câu hỏi và  chi trả lòi đơn giản là có hoặc 
không thôi thì cuộc đàm  ứ\oại sẽ bị ngư ng  trệ 
(com munication breakdow n). Diẽu quan  
trọng là làm th ế  nào đ ể  ngưòi học nhận diện 
HĐTL của câu hối đ ó  là g l

- Theo kẽ \  quả nghiên cứu cứa chúng tôi
[3], m ột sô' nhà nghiên cứu đ ă  đ ư a  ra các 
dạng  câu hỏi th ể  hiện các HĐTL khác nhau 
như  sâu:

+ Leech [4] đằ  chi ra m ột sô' các động  từ  
thưởng d ù n g  trong câu yêu cẩu dưcri d ạn g  ra 
lệnh và câhì đoán như: ought to, should, need 
to, had better, shall, will, m ust, oughtn't, 
shouldn't, had better not

- You had better not see that boỵ again, do 
ỵou understand?

(Con không được gặp cậu trai kia, hiầi khôrtg?)
- Stop it, will you?
(Có đứng ỉại không?).
Theo BlumKulka [5], những cụm  từ  diễn 

tả yêu cẩu thưỀmg dư ái dạng  Could ỉ , . .7, 
could you ...?

Blundell, J.et al [6] đ ư a  ra m ột số  câu 
trúc câu hòi đ ề  nghị dirởi d ạn g  câu hòi dùn g  
trợ  động từ  khuyêl thiếu và câu hỏi dùn g  
ngữ  điệu n h ư  sau:

Shall L..?/Can I help out?/W ould ỵou like any 
heỉpĩlỉÁay 1..7IÌS there anything  / can 
do.,.?/M ighf Ỉ help you at all?/Could /...?// 
wonder i f  I mighi givelpossl geMojfet you...?I 
Need some heỉp,...?íY/ant a hand ..?IPerhaps I 
could assist in some way?, VÍ dụ:

Rose, m ay I escort you  back  to the carbin? 
(Rose^ an h  đ ư a  em  v ể  p h ò n g  nhé?)
+ J. B lundell, J. H iggens an d  N. 

M idd lcm iss [6] đ ă  chi ra m ộ t sô 'các cấu trúc 
cẳu hòi gợi ý  dư ớ i d ạn g  trọ  đ ộ n g  từ, câu hòi 
d ù n g  n g ữ  đ iệu  và  câu hỏi láy đuỏi, chăng  
h ạn  như : /s there a n y th in g ...ÌIYỈouỉd  if be an 
idea to . . . ?/M ay/M ight Ị suggest..., (then)?/ 
W ould you care to ... (then)?, Have you 
considered..., (then)?/Shail w . . . ? ,  Let's.... (tỉỉOi), 
shaỉi we?/Fancy..., (ỉhen)?/SureỈỊ/ he could 
(then)?/Perhaps ỵou 'd  care to...?. Vi dụ:

Shall w e  go  to d ĩe s s ,  m o ther?
(C húng  tâ th ấy  q u ẩn  áo  đ ẹ p  chứ  mẹ?) [3]
+ B lundell, J. e t al, [6] cũ n g  đ ư a  ra m ộ t số  

d ạn g  câu hỏi đ ể  xin p h ép : Can ỉ/Couỉđ ỉ . . .  ?, 
W ould it be possible... 1, /  w onder i f  I could... ?J 
was w ondering i f  Ỉ could... ?, D o you m ind i f  
A n y  chance...?, M in d /M in d  i f  ...? , Ok/ O k i f  

all right/ A ll right i f  Let me 
w ould ỵou?, Can /  have ...? /H ave I got the...?, 
D o/M ay/M ight Ỉ have yo u r permission...?, Do 
you have any  objection to/ if...? , Is there anỵ 
objection. .. ?, chẳng  hạn:

Can I s leep  here?
(Fm  ngủ  Ò đ ây  đư ợc khong?)
Và m ộ t sô' cằu hỏi dư ớ i d ạn g  m òi mọc: 

W ould  ỵou  like to..?ÍShalỉ w e...? ỈW on’t you 
...? /D o ...? /Y o u  w ill... w o n 't you?/Like to ...? / 
W ould care to . .. ?/ Perhaps you*d care 

W ould you like to  join us, D awson?
(A nh CỔ m u o n  th am  d ự  với chủng tôi 

không, D aw son?).
+ M ột đ iểu  k h ô n g  kém  p h ẩn  quan trọng 

là ngườ i học p h ả i đ ặc  b iệ t chú  ý  cách sử 
d ụ n g  n g ữ  đ iệu  trong  câu  hỏỉ^ cụ th ể  như  ngủ 
đ iệu  lên • xuông  (rise - fall)^ xuống  - lẽn (fall •
- rise)... n h ư  th ế  nào  đ ế  xác đ ịn h  được ngụ ý 
của câu  hỏi. Lây v í d ụ  n h ư  "Realỉỵ?" cỏ nghĩa 
là thật $ao/à/hả/ư? là  câu  hỏi vó i n g ủ  điệu đí 
lẽn d ù n g  đ ể  d iễn  tả  sự  ngạc  nhiên; và đa sô' 
các cẫu  hỏ i d iễn  tả  thái độ, tìn h  cảm  như  ngạc
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nhiên, tuyệt vọng, tán  thành , k h ô n g  tán 
thành,.... thì th ư ờ n g  d ù n g  câu hò i láy đuôi, 
câu hói trân thuật, cáu  hỏi p h ũ  đ ịn h  nh ư n g  
có sứ  đụng  yếu  lô' ngôn  đ iệu  n h ư  n g ữ  điệu, 
giọng đ iệu ... đ ế  Ihế hiộn ý câu hò i (N êú có 
điểu  kiện, chúng  tôi sẽ trình  b ày  kĩ n h ữ n g  nội 
d u n g  có liên q u an  này  ỉrong  các sô' báo  tiếp  
theo). Đó là n h ũ n g  vân  đ ẽ  h ê í sức cơ  bản, 
đơ n  giàn m à p h ẩn  nào  có thê’ g iú p  ngưcri học 
hiếu biết đầy  đ ù  hơn, có ý th ứ c  hơn kh i sừ  
d ụ n g  câu hỏi C /K  tro n g  giao tiếp.

4. K ết luận

4.1. Có thể  nói rằng, với tư  cách là m ột trong  
yếu tố  thư òng  xuyên th am  gia vào  q u á  trinh  
hội thoại, câu hỏi C/K, d ự a  vào  sự  h ỗ  trọ  của 
ngôn cảnh, sự  linh  họ a t của chủ  th ế  giao tiếp, 
có thế  thực h iện  n h ừ n g  chức n ăn g  giao tiếp  
khác nhau với n h ữ n g  kiếu h àn h  vi g ián  tiếp  
tại lời đa  dạng, p h o n g  phú, p h ụ c  vụ  h ữ u  hiệu 
cho các m ục đích, ý đ ổ  nhận  thức, g iao  tiếp. 
Hòi không chi đ o n  th u ân  là đ ế  hỏi, m à là hói 
đ ể  yêu cãu, đ ế  nghị, hòi đ ế  chia sè, cảm  
Ih ô ị íg ,  l iò i đ ô ' t l i j o ,  i n i  I iy u ừ i  V iộ l  N o i «  h a y  

nói là "chào hòi", hỏi đ ế  m ỉa m ai. châm  biếm , 
thậm  chí nhiêu khi hói đ ể  trá n h  phải trả 
lò i,... Do vậy, cẩn phải xác đ ịn h  và thừa 
nhận  rằng người học Ihư òng  m ắc loi trong  
cách sữ  d ụng  câu hỏi C/K tro n g  m ôi trư ờ ng  
phi bàn  ngữ  n h ư  ò  Viộf N am  là đ iểu  không 
tránh  khỏi.

4.2. Tuy nhiên, cách khắc p h ụ c  n h ữ n g  lỗi này  
là không khó. N gười học k h ô n g  n h ữ n g  cẩn 
trau dổi thêm  kiêh th ứ c  n g ữ  p h áp  v ể  câu  hỏi 
tichg  A nh bằng  cách tự  ngh iên  cứu, học hói 
hoậc trao dối với các chuyên gia tro n g  lĩnh

vực này, m à còn phải nghiên cứu nhiểu vế 
kiêh thức văn  hóa, cụ th ế  là tìm  hiếu sâu hon 
v ể  n h ũ n g  nét đặc thù vẽ  ngôn ngữ  - văn  hóa 
đư ọc th ế  hiện qua q u á  trình  hành  chức cùa 
câu hỏi, nhữ ng  nét độc đáo, tinh íê 'trong  việc 
giãi thuyêt các thông tin  có giá tri ngữ  nghĩa - 
ngữ  dụn g  cao ỏ  từng ngôn ngữ, đê’ tù  đó  họ 
có th ế  tự  rèn luyện kỷ năng tạo câu hòi và 
từng b u ó c  có Ihế tự  xây dự ng  cho m ình m ức 
đ ộ  "cảm  th ứ c  bản  n g ữ "  (language  in tu ition) 
nha't đ ịnh  trong  quá trình  giao tiếp, cũng như  
nhận  bieí đư ọc HĐTL trong ngôn  ngữ  đế  
tránh  việc hiểu nhâm  và trả lời sai.

4.3. Vì thế, việc tiêh hành  thêm  nhiêu nghiên 
cihi chuyên sâu về đ ể  tài câu hỏi C/K (yes - 
no  questions) là vô cùng cẩn th iê t H i vọng 
rằng, nêu người học quan tâm  nhiẽu đến  lĩnh 
vực này thì khả năng giao tiếp tiếng Anh của 
họ sẽ tô't hơn, và bản thân  họ sẻ tự  tin hơn.

Tài liệu  tham  khảo
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ỉn  this article, som e consideration has been devoted to the m ost com m on m istakes as well as 
the solutions relating to sem antic and  pragm atic features in English Y/N due to the differences 
betw een the target language an d  the second language. O f all m istakes an d  errors in the usage of 
Y/N, miscelỉaneous problems: ''Yes" and  "No" and misunderstanding illocutiơnary forces o /Y /N  are the 
ones m ost com m only encountered. Finally, the article ends u p  w ith  som e solutions on how we 
should  approach Y/N. That w ould be of g reat practical value in language teaching and learning.


